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- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi;

PHẦN TRẮC NGHIỆM (05 điểm)

Đối với tổ chức, cá nhân (KHÔNG phải là cán bộ, công chức) vi phạm phạm luật về môi trường KHÔNG bị áp dụng hình thức xử lý nào?
A. Xử lý kỷ luật
B. Truy cứu trách nhiệm hình sự
C. Bồi thường thiệt hại
D. Xử phạt vi phạm hành chính
[bookmark: _Hlk106054063]ANSWER: A

Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền riêng cao nhất về quản lý tài nguyên rừng là cơ quan nào?
A. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
B. Chính phủ
C. Bộ Tài nguyên và Môi trường
D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ANSWER: A

Nguyên tắc nào KHÔNG phải là nguyên tắc của Luật môi trường?
A. Nguyên tắc bình đẳng
B. Nguyên tắc Nhà nước ghi nhận và bảo vệ quyền con người được sống trong một môi trường trong lành
C. Nguyên tắc phát triển bền vững
D. Nguyên tắc phòng ngừa
ANSWER: A

Biện pháp nào KHÔNG phải là bảo vệ môi trường?
A. Biện pháp cưỡng chế 
B. Biện pháp chính trị
C. Biện pháp kinh tế 
D. Biện pháp pháp lý
ANSWER: A

Xác định quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật môi trường?
A. Ông C khai thác gỗ thuộc rừng được Nhà nước cho thuê
B. Ông A và Bà B tranh chấp với nhau về diện tích đất được Nhà nước giao trồng rừng
C. Doanh nghiệp M và Ông N tranh chấp về hợp đồng mua bán gỗ đã khai thác
D. Công ty X khởi kiện công ty Y về tranh chấp về quyền sử dụng đất
ANSWER: A

Trong những hình thức trả tiền sau hình thức nào KHÔNG thuộc nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền?
A. Tiền lệ phí phải trả khi làm thủ tục cấp giấy phép khai thác khoáng sản 
B. Tiền phải trả cho việc sử dụng dịch vụ thu gom rác
C. Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
D. Chi phí phục hồi môi trường trong khai thác tài nguyên.
ANSWER: A

Thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác thủy sản đối với tổ chức Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam thuộc cơ quan nào?
A. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
B. Bộ Tài nguyên và Môi trường.
C. Chính phủ
D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
ANSWER: A


Loại nước nào sau đây KHÔNG thuộc pham vi điều chỉnh của Luật Tài nguyên nước 2012?
A. Nước khoáng thiên nhiên thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
B. Nước dưới đất thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
C. Nước mưa thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
D. Nước mặt thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
ANSWER: A

Cơ quan Nhà nước nào có thẩm quyền chuyên môn quản lý tài nguyên khoáng sản?
A. Bộ Tài nguyên và Môi trường
B. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
D. Ủy ban nhân dân cấp huyện
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây là ĐÚNG về hoạt động thủy sản theo Luật Thủy sản?
A. Tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản bằng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 06 mét trở lên phải có Giấy phép khai thác thủy sản
B. Mọi tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản trong vùng biển Việt Nam phải có Giấy phép khai thác thủy sản
C. Tàu cá Việt Nam không được khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam 
D. Bộ Tài nguyên môi trường là cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho tàu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam 
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây là ĐÚNG về tiêu chuẩn môi trường?
A. Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thẩm định và công bố tiêu chuẩn quốc gia về môi trường
B. Mọi tiêu chuẩn môi trường đều do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành
C. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo, đề nghị thẩm định tiêu chuẩn quốc gia về môi trường
D. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức thẩm định dự thảo và công bố tiêu chuẩn môi trường cơ sở
ANSWER: A

Việt Nam tham gia công ước Vienna 1985 về bảo vệ tầng ozone vào năm nào? 
A. Năm 1994 
B. Năm 1997 
C. Năm 1985
D. Năm 2000
ANSWER: A

Nội dung nào sau đây là đúng?
A. Chất ODS là những chất phá hủy tầng ozone 
B. Chất ODS là những chất được cắt giảm theo Nghị định thư Kyoto 1997
C. Chất làm suy giảm tầng ozone được quy định trong Nghị định thư Kyoto 1997 
D. Nghị định thư Montreal 1987 quy định về các loại khí nhà kính phải cắt giảm
ANSWER: A

Xác định văn bản sau nào sau đây KHÔNG phải nguồn điều chỉnh của Luật môi trường?
A. Bộ luật tố tụng hình sự 2015 
B. Luật Di sản văn hóa 
C. Luật thuỷ sản năm 2017 
D. Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
ANSWER: A

Cơ quan nào KHÔNG có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường?
A. Quốc hội
B. Bộ Tài nguyên và Môi trường
C. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
D. Bộ Quốc phòng
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây là SAI về Giấy phép môi trường?
A. Dự án đầu tư nhóm IV là đối tượng phải có Giấy phép môi trường
B. Dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định pháp luật về đầu tư công không thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường
C. Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy phép môi trường trong thời hạn tối đa là 45 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy phép môi trường trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ
ANSWER: A

Di sản văn hóa phi vật thể là gì? 
A. Nhã nhạc ‑ Âm nhạc Cung đình Việt Nam
B. Di vật, cổ vật
C. Di tích lịch sử khảo cổ
D. Danh lam thắng cảnh
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây là SAI về trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền?
A. Trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền là biện pháp xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường 
B. Trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền là tiền phải trả cho hành vi hợp pháp nhưng có gây tác động tiêu cực đến môi trường
C. Trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền là thực hiện nghĩa vụ pháp lý
D. Trả tiền theo nguyên tắc người gây ô nhiễm phải trả tiền là một trong các nguyên tắc của Luật Môi trường
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây là SAI về Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)?
[bookmark: _Hlk105966417]A. Để thẩm định báo cáo ĐTM, cơ quan thẩm định phải tổ chức khảo sát thực tế, lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức và chuyên gia.
B. Báo cáo đánh giá tác động môi trường được thực hiện bởi chủ dự án đầu tư
C. Dự án đầu tư công khẩn cấp không thuộc đối tượng phải thực hiện ĐTM
D. Đánh giá tác động môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, nhận dạng, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư và đưa ra biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường
ANSWER: A

Nhận định nào sau đây là ĐÚNG về chế độ sở hữu tư nhân đối với rừng?
A. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đầu tư
B. Pháp luật không công nhận chế độ sở hữu tư nhân đối với rừng
C. Rừng sản xuất là rừng trồng đều thuộc sở hữu tư nhân
D. Doanh nghiệp nước ngoài có thể được công nhận sở hữu tư nhân đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên
ANSWER: A

PHẦN TỰ LUẬN (05 điểm)
1.Nhận định sau đúng hay sai? Giải thích tại sao? (02 điểm)
Câu 1 (01 điểm): Quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Bộ Khoa học & Công nghệ xây dựng và ban hành.
Đáp án Câu 1:
Nhận định Sai. (0.25 điểm)
Vì: Quy chuẩn kỹ thuật môi trường do Bộ Tài nguyên & Môi trường xây dựng và ban hành. (0.5 điểm)
Cơ sở pháp lý: Điểm a, Khoản 2, Điều 102 Luật bảo vệ môi trường 2020. (0.25 điểm)
Câu 2 (01 điểm): Cá nhân, hộ gia đình, tổ chức kinh tế được Nhà nước giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng.
Đáp án Câu 2:
Nhận định Sai. (0.25 điểm)
Vì: Cá nhân, hộ gia đình được Nhà nước giao rừng sản xuất không thu tiền sử dụng rừng còn tổ chức kinh tế phải thuê rừng. (0.5 điểm)
Cơ sở pháp lý: Điểm a, Khoản 3, Điều 16. Điều 17 Luật Lâm nghiệp 2017. (0.25 điểm)
Bài tập hình huống: (03 điểm)
Tháng 2 năm 2022, Công ty cổ phần Ánh Dương muốn đầu tư xây dựng nhà máy (tại địa bàn huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) lĩnh vực hoạt động là sản xuất, lắp ráp máy móc cơ điện trong đó có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.
Hãy trả lời những câu hỏi sau:
	Câu 1: Công ty cổ phần Ánh Dương cần phải làm thủ tục đánh giá tác động môi trường hay đánh giá môi trường chiến lược không? Vì sao? Nêu rõ cơ sở pháp lý? (2.0 điểm)
 	Câu 2: Cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định thủ tục trên? Nêu rõ cơ sở pháp lý? (1.0 điểm)
Đáp án Câu 1:
· Công ty Cổ phần Ánh Dương cần phải làm thủ tục đánh giá tác động môi trường. (0.5 điểm)
· Vì lĩnh vực hoạt động là sản xuất, lắp ráp máy móc cơ điện trong đó có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất. Đây là dự án đầu tư nhóm I có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao. (1.0 điểm)
· Cơ sở pháp lý: (0.5 điểm) 
· Điểm a, Khoản 1, Điều 30 LBVMT 2020;
· Điểm a, Khoản 3, Điều 28 LBVMT 2020;
· STT 9 Phụ lục II Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
Đáp án Câu 2:
· Cơ quan có thẩm quyền thẩm định thủ tục đánh giá tác động môi trường là Bộ Tài nguyên và Môi trường. Vì đây thuộc Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 (là dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao). (0.5 điểm)
· Cơ sở pháp lý: Điểm a, Khoản 1, Điều 35 LBVMT 2020. (0.5 điểm)
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